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BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT 
Dự thảo Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 và Chương trình công tác của Chính phủ năm 2017, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
Sau khi Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức có hiệu lực, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được ban hành, gồm: Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các Thông tư hướng dẫn của các Bộ như: Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 06/2011-TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/06/2011 liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức...

Sau khi Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức có hiệu lực, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được ban hành, gồm: Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các Thông tư hướng dẫn của các Bộ như: Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 06/2011-TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/06/2011 liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức...

Sau gần 07 năm thực hiện, hệ thống văn bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã từng bước đưa hoạt động đào tạo, bồi dưỡng vào nề nếp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và hội nhập quốc tế sâu, rộng, các quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ một số hạn chế như sau:

Một là, một số quan điểm, đường lối của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa được cập nhật, thể chế hóa, như quan điểm về việc "... thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm" được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước hoặc "Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng loại chức danh cán bộ" tại Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hai là, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Điều 25 Luật cán bộ, công chức quy định:

"1. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ".

"2. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định".

Tuy nhiên, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể dẫn đến sự lúng túng, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện của các bộ, ngành và địa phương. 

Ba là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tương đối đầy đủ, nhưng một số quy định đã trở nên không còn phù hợp; chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chưa được thống nhất.  Các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn rải rác, phân tán gây khó khăn cho việc tra cứu, thực hiện.

Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu tạo một hành lang pháp lý khoa học, hợp lý, hội nhập góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, liêm chính, đủ khả năng vận hành và xây dựng nền hành chính tiên tiến, xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân, phát triển đất nước là cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 


1. Đánh giá tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên trong thời gian qua.


2. Xây dựng dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, ngành và địa phương; đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ để lấy ý kiến Nhân dân. 


3. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan hoàn thiện dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

4. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, quyết định.


5. Chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến thành viên Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 07 Chương 48 Điều, cụ thể như sau:


1. Chương I. Những quy định chung


Chương này gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục tiêu, nguyên tắc.

- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1): Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định về mục tiêu, nguyên tắc, chế độ, nội dung, chương trình, giảng viên, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức; viên chức quy định tại Luật viên chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng (Điều 2) là trang bị kiến thức, kỹ năng phương pháp thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

- Điều 3 dự thảo Nghị định thể hiện 5 nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: (1) Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. (2) Bảo đảm tính tự chủ của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. (3) Thực hiện cơ chế phân cấp, phân công trong tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; kết hợp phân công và cạnh tranh trong tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm. (4) Đề cao vai trò tự học và quyền của cán bộ, công chức, viên chức trong việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm. (5) Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

2. Chương II. Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức


Chương này gồm 11 Điều (từ Điều 4 đến Điều 14) quy định về yêu cầu của việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; đối tượng, điều kiện được cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo, cách tính chi phí đền bù, hội đồng xét đền bù, trả và thu hồi chi phí đền bù.


- Về yêu cầu (Điều 4), dự thảo Nghị định quy định: Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo các quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Về đối tượng, điều kiện được cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (Điều 5), dự thảo Nghị định quy định đối tượng là: Cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức cấp xã công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 (hai) lần thời gian đào tạo.

- Về điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học (Điều 6) dự thảo Nghị định quy định đối với 2 nhóm đối tượng như sau:


+ Đối với cán bộ, công chức phải đáp ứng 5 điều kiện: (1) Có thời gian công tác từ đủ 3 (ba) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và ít nhất có 2 (hai)  năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; (3) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 (hai) lần thời gian đào tạo; (4) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; (5) Có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài, trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

+ Đối với viên chức phải đáp ứng 4 điều kiện: (1) Không trong thời gian tập sự; (2) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 (hai) lần thời gian đào tạo; (3) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; (4) Có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài, trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

Quy định này chỉ hạn chế độ tuổi được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Không giới hạn độ tuổi đối với viên chức vì đây là đối tượng cần được đào tạo liên tục, chuyên ngành, chuyên sâu theo yêu cầu nghề nghiệp nên cần khuyến khích để nâng cao trình độ, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công. 

- Về đền bù chi phí đào tạo, dự thảo Nghị định quy định:

+ Trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo (Điều 7): Quy định này áp dụng đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước, khi: Cán bộ, công chức, viên chức tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc thôi việc trong thời gian được cử đi đào tạo; cán bộ, công chức, viên chức tham gia khoá học đầy đủ thời gian theo quy định (có xác nhận của cơ sở đào tạo) nhưng không được cấp văn bằng đã hoàn thành khoá học do nguyên nhân chủ quan; cán bộ, công chức, viên chức bỏ việc hoặc thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Khoản 2 Điều 5 và Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 6 của dự thảo Nghị định.
+ Chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù (Điều 8), dự thảo Nghị định quy định các nội dung về cách tính chí phí đền bù. Quy định này không khác so với hiện hành.


+ Điều kiện được tính giảm chi phí đền bù (Điều 9), dự thảo Nghị định quy định: (1) Mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) đ​ược giảm 1% chi phí đền bù; nếu là nữ, là người dân tộc thiểu số thì được giảm 1,5% chi phí đền bù. Đây là chính sách ưu đãi, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức nữ và người dân tộc thiểu số. (2) Cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu từ Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên trong vòng 5 năm trở lại thì được tính giảm 1% chi phí đền bù cho mỗi danh hiệu.

+ Hội đồng xét đền bù (từ Điều 10 đến Điều 12): Dự thảo Nghị định quy định các nội dung về việc thành lập và thành viên của Hội đồng xét đồng bù, nguyên tắc và cuộc họp của Hội đồng. Quy định này không khác so với hiện hành.


+ Quyết định đền bù (Điều 13): Dự thảo Nghị định quy định: Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng xét đền bù, thủ tr​ưởng cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức hoặc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định mức đền bù chi phí đào tạo. 

+ Trả và thu hồi chi phí đền bù (Điều 14): Dự thảo Nghị định quy định: Chậm nhất trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đền bù của cơ quan quản lý, cán bộ, công chức, viên chức phải bồi thường chi phí đào tạo có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải đền bù; chi phí đền bù đư​ợc nộp cho cơ quan đã chi trả cho khoá học; trư​ờng hợp cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo không thực hiện nghĩa vụ đền bù thì cơ quan ban hành quyết định đền bù không giải quyết các chế độ, chính sách và có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.


3. Chương III. Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức


Chương này gồm 21 Điều (từ Điều 15 đến Điều 35) được biên soạn thành 03 Mục, cụ thể như sau:


a) Mục 1 - Chế độ, nội dung, chương trình, chứng chỉ bồi dưỡng (từ Điều 15 đến Điều 29) quy định về: Chế độ bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng; các loại chương trình, tài liệu bồi dưỡng; áp dụng chương trình bồi dưỡng; quản lý, biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu; chứng chỉ bồi dưỡng, với các nội dung cụ thể như sau:

- Về chế độ bồi dưỡng (Điều 15): Dự thảo Nghị định đã cụ thể hóa các chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 25, Điều 47 Luật cán bộ, công chức, Điều 33 Luật viên chức thành 4 chế độ: Một là, chế độ tập sự, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tập sự; hai là, chế độ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; ba là, chế độ bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; bốn là, chế độ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm. Điểm mới là quy định thực hiện chế độ bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Quy định này để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm rồi mới đi học (nợ tiêu chuẩn) hoặc không đi học sau khi đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.


- Về nội bồi dưỡng (Điều 16), dự thảo Nghị định quy định các nội dung sau: (1) Lý luận chính trị; (2) Kiến thức quốc phòng và an ninh; (3) Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước. (4) Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; (5) Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.


- Về các loại chương trình, tài liệu bồi dưỡng (Điều 17), căn cứ vào chế độ bồi dưỡng, dự thảo Nghị định quy định thực hiện 6 loại chương trình, tài liệu, gồm: Loại chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; loại chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; loại chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; loại chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; loại chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; loại chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

- Về áp dụng chương trình bồi dưỡng (Điều 18): Dự thảo Nghị định quy định áp dụng các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý tương ứng cho đội ngũ viên chức. Quy định này sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức có được mặt bằng chung tương đối về trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu khi có sự luân chuyển vị trí công tác hoặc chuyển đổi từ công chức sang viên chức và ngược lại.

- Về quản lý, biên soạn và thẩm định chương trình, tài liệu (từ Điều 19 đến Điều 21): Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các cơ quan quản lý chương trình, biên soạn và tổ chức thẩm định chương trình, tài liệu. Các quy định này sẽ giúp cho các cơ quan, đơn vị nắm rõ quyền hạn, nhiệm vụ trong việc quản lý và xây dựng hệ thống chương trình, tài liệu.

- Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu (từ Điều 22 đến Điều 24): Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Hội đồng, nhiệm vụ của thành viên hội đồng, chế độ làm việc và cuộc họp của Hội đồng thẩm định. Các quy định này sẽ giúp cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thẩm định chương trình, tài liệu theo quy trình thống nhất, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng chương trình, tài liệu.

- Cơ quan giúp việc tổ chức thẩm định chương trình, tài liệu (Điều 25, Điều 26): Dự thảo Nghị định quy định cụ thể cơ quan giúp việc tổ chức thẩm định các loại chương trình, tài liệu với mục đích phân công nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết giúp các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định chương trình, tài liệu bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

- Ban hành chương trình, tài liệu (Điều 27), dự thảo Nghị định quy định chi tiết thẩm quyền ban hành chương trình, thẩm quyền ban hành tài liệu cho các cơ quan, đơn vị cụ thể. 


- Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Điều 28, Điều 29): Dự thảo Nghị định quy định 3 loại chứng chỉ, gồm: Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và giá trị sử dụng của từng loại chứng chỉ. Dự thảo Nghị định cũng quy định việc cấp chứng chỉ theo nguyên tắc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được giao thực hiện. Dự thảo Nghị định giao Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu chứng chỉ sử dụng thống nhất trong cả nước. Quy định này không khác so với đang thực hiện.

b) Mục 2 - Tổ chức bồi dưỡng (từ Điều 30 đến Điều 33) quy định về các nội dung: Phân công tổ chức bồi dưỡng; phương pháp bồi dưỡng; hình thức bồi dưỡng; đánh giá chất lượng bồi dưỡng.

- Về phân công tổ chức bồi dưỡng (Điều 30): Dự thảo Nghị định phân công tổ chức bồi dưỡng các chương trình cụ thể cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Hành chính Quốc gia; Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương. Quy định này thực hiện nguyên tắc phân công, phân cấp trong tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định giao Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức bồi dưỡng chương trình theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, giao các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành hướng dẫn việc tổ chức bồi dưỡng chương trình cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp cho viên chức vì đây là đối tượng cần được bồi dưỡng chuyên sâu, mang tính chuyên nghiệp nghề nghiệp cần phải có sự tham gia của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Các nội dung này sẽ được hướng dẫn theo hướng kết hợp cơ chế phân công và cạnh tranh trong tổ chức bồi dưỡng.  


- Về phương pháp và hình thức tổ chức bồi dưỡng (Điều 31, Điều 32): Dự thảo Nghị định quy định phải sử dụng các phương pháp tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên, sử dụng 3 hình thức bồi dưỡng, gồm: Tập trung, bán tập trung, từ xa. 


- Về đánh giá chất lượng bồi dưỡng (Điều 33): Dự thảo Nghị định nêu rõ: Đánh giá chất lượng bồi dưỡng nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bồi dưỡng và yêu cầu việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực.

Nội dung đánh giá bao gồm:


- Đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng;

- Đánh giá chất lượng học viên tham gia khóa bồi dưỡng;

- Đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng;

- Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất phục vụ khóa bồi dưỡng;

- Đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Đánh giá chất lượng khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


Việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng do cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu thực hiện hoặc thuê cơ quan đánh giá độc lập. Dự thảo Nghị định giao Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

c) Mục 3 - Bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước (Điều 34, Điều 35) quy định về yêu cầu và điều kiện cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Về yêu cầu: Dự thảo Nghị định quy định quốc gia được chọn để cử cán bộ, công chức, viên chức đến học tập phải là những nước có nền hành chính hiện đại, có kinh nghiệm quản lý về lĩnh vực cần học tập, nghiên cứu và có thể áp dụng ở Việt Nam; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của nước cử đến có các điều kiện học tập, nghiên cứu, phương pháp giảng dạy đáp ứng được mục đích, nội dung, chương trình của khoá bồi dưỡng.


Việc tổ chức bồi dưỡng ở nước ngoài phải bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng ở nước ngoài phải bảo đảm phù hợp với nhu cầu của cơ quan, đơn vị.

- Về điều kiện cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài, Dự thảo Nghị định quy định: (1) Đối với các khoá bồi dưỡng có thời gian dưới 1 (một) tháng, cán bộ, công chức, viên chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 1 (một) năm tính từ khi khoá bồi dưỡng bắt đầu. (2) Đối với các khoá bồi dưỡng có thời gian từ 1 (một) tháng trở lên, cán bộ, công chức, viên chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 2 (hai) năm tính từ khi khoá bồi dưỡng bắt đầu. (3) Không trong thời gian xem xét, thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật hiện hành về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. (4) Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm trước đó. (5) Chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng phải phù hợp với nội dung của khoá bồi dưỡng. (6) Có sức khoẻ tốt.

4. Chương IV. Giảng viên 


Chương này gồm 2 Điều (từ Điều 36 đến Điều 37) quy định về chế độ, chính sách đối với giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 
Dự thảo Nghị định quy định giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành; giảng viên Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hưởng các chế độ, chính sách như giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học. Chế độ, chính sách đối với giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia do cấp có thẩm quyền quy định.


Dự thảo Nghị định giao Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành; Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định này không khác so với hiện hành.

5. Chương V. Kinh phí và trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng


Chương này gồm 3 Điều (từ Điều 38 đến Điều 40) quy định về: Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 


- Về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng (Điều 38), dự thảo Nghị định quy định nguồn kinh phí dành cho 2 loại đối tượng:


+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, của cán bộ, công chức, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

+ Đào tạo, bồi dưỡng viên chức: Kinh phí do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số.

 Dự thảo Nghị định giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.
- Về quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (Điều 39), dự thảo Nghị định quy định:


+ Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước: Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục; các chế độ, phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật; được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.


+ Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.

+ Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định còn được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc. 
- Về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (Điều 40), dự thảo Nghị định quy định: Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện các quy định, quy chế đào tạo, chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học và thực hiện nghiêm chỉnh quy định về đền bù chi phí đào tạo. 

6. Chương VI. Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng


Chương này gồm 6 Điều (từ Điều 41 đến Điều 46) quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cụ thể là nhiệm vụ, quyền hạn của: Bộ Nội vụ; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương; Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trách nhiệm của đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và chế độ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ (Điều 41): Dự thảo Nghị định quy định 8 nội dung: (1) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. (2) Xây dựng chiến lược, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền; tổ chức, hướng dẫn thực hiện chiến lược, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau khi được ban hành; theo dõi, tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (3) Quản lý, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước. (4) Tổng hợp nhu cầu, đề xuất kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, trung hạn, dài hạn; hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sau khi được Chính phủ phê duyệt. (5) Quản lý các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền. (6) Quy định tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. (7) Thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. (8) Tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


- Về nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương (Điều 42): Dự thảo Nghị định quy định 7 nội dung: (1) Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. (2) Tổ chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. (3) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền. (4) Tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài theo thẩm quyền. (5) Tổ chức quản lý và biên soạn các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. (6) Quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên trong phạm vi thẩm quyền. (7) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi thẩm quyền.



- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính (Điều 43): Dự thảo Nghị định quy định: (1) Cân đối, bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, trung hạn, dài hạn, trong nước và ở nước ngoài trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. (2) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. Những quy định này không khác so với hiện hành



- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Điều 44): Dự thảo Nghị định quy định 7 nội dung: (1) Xây dựng, ban hành chế độ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác; bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chế độ đào tạo, bồi dưỡng quy định. (2) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thuộc phạm vi quản lý. (3) Tổ chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. (4) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền. (5) Tổ chức quản lý và biên soạn các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. (6) Quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên trong phạm vi thẩm quyền. (7) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi thẩm quyền.


- Về trách nhiệm của đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (Điều 45), gồm: (1) Thực hiện các quy định, chế độ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. (2) Đề xuất biên soạn và lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. (3) Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.


- Về chế độ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Điều 46), dự thảo Nghị định quy định: 

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm về Bộ Nội vụ trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo và các báo cáo khác khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gửi cơ quan có thẩm quyền. 
Những quy định này sẽ giúp cho công tác quản lý, chế độ thông tin, báo cáo được thống nhất, kịp thời, bảo đảm tiến độ và yêu cầu quản lý.

7. Chương VII. Điều khoản thi hành

Chương này gồm 02 Điều: Điều 47 quy định hiệu lực thi hành và Điều 48 quy định trách nhiệm thi hành.
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